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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Tân 

Các Thẩm phán:                         Ông Trần Minh Tấn  

 Bà Châu Minh Nguyệt 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Phái - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Bà 

Dương Thục Trinh, Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở 

phiên tòa xét xử công khai phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 85/2023/TLPT-HS 

ngày 12/9/2023 đối với bị cáo Phan Thanh H, do bị cáo H có kháng cáo Bản án 

hình sự sơ thẩm số 26/2023/HS-ST ngày 14/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

Bị cáo kháng cáo:  

Họ và tên: Phanh Thanh H (tên gọi khác Sĩ), sinh 1976 tại Bạc Liêu. Nơi 

thường trú: Khóm N, Phường A, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; trình độ học vấn: 

Không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Phan Thanh X (đã chết) và bà Trần Thị Thu Th, sinh năm 1951; vợ: 

Thạch Thị X1, sinh năm 1978; con 04 người (lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh 

năm 2014).  

Tiền sự: Không;  

Tiền án: 04 lần: 
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+ Ngày 25/12/2015, Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xử 

phạt 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành hình phạt xong ngày 

26/02/2016. 

+ Ngày 12/02/2018, Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xử 

phạt 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành hình phạt xong ngày 

12/02/2018. 

+ Ngày 22/10/2018, Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xử 

phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, chấp hành hình phạt xong ngày 

25/11/2019. 

+ Ngày 05/8/2020, Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xử 

phạt 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành hình phạt xong ngày 06/3/2022, 

chưa được xóa án tích. 

Bị cáo bị tạm giữ ngày 21/3/2023, đến ngày 30/3/2023 chuyển tạm giam đến 

nay. 

Bị hại: anh Lê Hoàng B, sinh năm 1993. Địa chỉ: Ấp Vĩnh M, xã Vĩnh H, 

huyện Hòa B, tỉnh Bạc Liêu (Anh B không kháng cáo, không liên quan đến 

kháng cáo nên Tòa án không triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau:  

Vào khoảng 23 giờ, ngày 20/3/2023, Phan Thanh H thuê một người lái xe 

ôm đi từ thành phố Bạc Liêu về hướng xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình để tìm tài 

sản lấy trộm. Đến khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 21/3/2023, khi đến đoạn đường 

ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, H phát hiện nhà của anh Lê H Bá không đóng cửa, 

trong nhà có người đang nằm võng ngủ nên H kêu xe ôm dừng lại. H trả tiền xe 

rồi H đi vào nhà của anh Bá thấy một điện thoại đang sạt nên lén vào trộm và 

tiếp tục phát hiện một cái quần Jean dài đang treo trên thanh sắt trong túi quần 

có cái bóp da, bên trong có tiền Việt Nam 2.000.000 đồng, 102 tiền đôla Mỹ, 

1.100 Peso tiền Philippine và giấy tờ cá nhân, lấy xong rồi H đi ra ngoài thì anh 

Bá thức dậy phát hiện đuổi theo và truy hô, khi H vừa vứt điện thoại xuống đất 

để tẩu thoát thì bị anh Bá và người dân xung quang bắt được giao cho lực lượng 

Công an xã. 
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Tại bản kết luận định giá tài sản số 27/KL-HĐĐGTS ngày 06/4/2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

kết luận: 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu xám, dung 

lượng 256GB, xuất xứ từ Mỹ có giá trị vào ngày 21/3/2023 là 17.100.000 đồng; 

- 01 cái bóp da màu đen, không xác định nhãn hiệu, không đủ cơ sở định 

giá; 

- 102 đôla Mỹ có giá 2.391.900 đồng; 

- 1.100 Peso có giá trị là 478.395 đồng. 

Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt theo định giá là 19.970.295 đồng. 

Tại bản án 26/2023/HS-ST, ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tuyên xử: 

1. Tuyên bố bị cáo Phan Thanh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự: Xử phạt bị cáo Phan Thanh H 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam 21/3/2023. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo. 

Ngày 22/8/2023, bị cáo Phan Thanh H kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm 

xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Phan Thanh H vẫn giữ nguyên kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt, không nộp thêm tài liệu, chứng cứ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm: Về 

thời hạn kháng cáo và thủ tục thực hiện quyền kháng cáo của bị cáo đã được 

thực hiện trong thời hạn và đúng hình thức theo quy định của pháp luật.  

Về nội dung kháng cáo: Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, Bản 

án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình đã xét xử bị cáo về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo quy định tại điểm g khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự, xử 

phạt bị cáo 02 năm 03 tháng tù là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không tình tiết mới, nên không có căn 

cứ giảm hình phạt cho bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 
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Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

              NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa và đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận 

định như sau:  

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Phan Thanh H nộp trong hạn 

luật định nên được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

 [2] Xét kháng cáo của bị cáo Phan Thanh H: Quá trình xét xử sơ thẩm và 

tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Phan Thanh H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và phù hợp với các chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào 

khoảng 00 giờ 30 phút ngày 21/3/2023, bị cáo Phan Thanh H đã lợi dụng trong 

lúc anh Lê H Bá đang ngủ không đóng cửa, lén lút vào chiếm đoạt tài sản của 

anh Bá là 21.970.295 đồng. Về nhân thân bị cáo H có 04 tiền án, trong đó tại 

Bản án số 55/2020/HSST, ngày 05/8/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”, bản án áp dụng tình tiết 

định khung tăng nặng là “Tái phạm nguy hiểm”, quy định tại điểm g khoản 2 

Điều 173 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 

đã chấp hành xong ngày 06/3/2022, chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội này 

bị cáo phải chịu tình tiết định khung tăng nặng là “Tái phạm nguy hiểm”. Do đó, 

Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2023/HS-ST, ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị cáo H 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

 [3] Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có tình tiết 

mới nên Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Giữ 

nguyên bản án sơ thẩm 26/2023/HS-ST, ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.  

[4] Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu là có căn 

chấp nhận. 

[5] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Phan 

Thanh H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
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 [6] Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm 26/2023/HS-

ST, ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu không 

bị kháng cáo, kháng nghị được giữ nguyên. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Thanh H. Giữ nguyên Bản 

án hình sự sơ thẩm số 26/2023/HS-ST, ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

2. Tuyên bố bị cáo Phan Thanh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 173; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Phan Thanh H 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam 

21/3/2023. 

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sự; điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Phan Thanh 

H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND CC tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Bạc Liêu; 

- Phòng HSNV CA tỉnh Bạc Liêu; 

- TAND huyện Hòa Bình; 

- VKSND huyện Hòa Bình; 

- CQĐT Công an huyện Hòa Bình; 

- Chi cục THADS huyện Hòa Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu; 

- Bị cáo;  
- Lưu: HS, THS, THCTP 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Trần Minh Tân 

 

                                           

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx

